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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG  CHỦ ĐỀ.
	tt
	 
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Hoa trái bốn mùa
	Ghi chú về sự điều chỉnh(Nếu có

	
	
	
	
	
	
	
	NHÁNH 1; NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
	NHÁNH 2: RAU CỦ QUẢ BỐN MÙA
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	

	 
	
	Mục tiêu
	Nguồn
	Nội dung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

	 
	 
	A. Phát triển vận động 

	
	
	 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)

	
	
	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hô hấp, tay, lưng/bụng/lườn và chân
	KQMĐ
	Thực hiện các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay , chân, bụng lườn
	Bài 7: Tập với quả
- Hô hấp: Ngửi quả
- Tay: Khoe quả 
- Bụng, lườn: Dấu quả 
- Chân: Quả ở dưới thấp, quả ở trên cao
	Cả lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	 
	 
	2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động ban đầu 

	 
	 
	* Vận động: đi, chạy 

	15
	1
	Giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy có thay đổi tốc độ nhanh/chậm theo hiệu lệnh của cô
	KQMĐ
	Đi/chạy theo hướng thẳng có thay đổi tốc độ nhanh/chậm theo hiệu lệnh của cô
	HĐCCĐ: Chạy theo hướng thẳng (khoảng 5-7m) 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	16
	2
	Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu1,5m)
	KQMĐ
	Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m)
	HĐCCĐ: Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m)
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	HĐCCĐ: Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5m)
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 

	 
	 
	3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay 

	24
	3
	Biết chắp ghép các hình vào đúng vị trí cho trước, theo mẫu
	NDCT
	Chắp ghép hình
	Chắp ghép hình
	Cá nhân
	Lớp học
	
	HĐH+HĐG
	
	
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	 
	 
	2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe

	34
	4
	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn  mặc cởi quần áo, cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ..
	KQMĐ
	Tập tự phục vụ: 
+ Mặc quần áo, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt
	
+ Mặc quần áo, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	38
	5
	Biết xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn dưới sự hướng dẫn của cô
	NDCT
	Súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
	Súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

	 
	 
	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan 

	49
	6
	Có khả năng nhận biết vị đặc trưng của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua)
 
	NDCT
 
	Nhận biết các vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua)
	Nhận biết các vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua)
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	
	
	
	HĐCCĐ: NBTN : Rau bắp cải
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 HĐH+HĐG
	
	 

	
	
	
	
	
	HĐCCĐ: NBTN : Quả chuối
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG
	

	 
	 
	2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi

	 
	 
	*Nhận biết một số loại hoa, quả quen thuộc

	54
	
	Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của một số loại hoa, quả, rau quen thuộc theo 1 vài dấu hiệu đặc trưng về màu sắc hoặc hình dạng khi được yêu cầu
	KQMĐ
	Tên và một số đặc điểm nổi bật của một số loại hoa, quả  quen thuộc

	HĐCCĐ: NBTN :" Hoa hồng
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	HĐCCĐ: NBTN :" Hoa cúc
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	
	
	

	 
	 
	*Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng 

	59
	8
	Nhận biết số lượng (một - nhiều)
	KQMĐ
	Số lượng (một - nhiều)
	HĐCCĐ: Nhận biết số lượng (một - nhiều)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	HĐCCĐ: Phân biệt số lượng (một - nhiều)

	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	 
	 
	1. Nghe hiểu lời nói

	
	10
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	KQMĐ
 
	Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn giản về chủ đề " Hoa quả rau"
 
	 HĐCCĐ: Kể chuyện" Quả thị
	Cả lớp
	Lớp học
	
	 
	HĐH+HĐC 
	
	

	 
	 
	2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	
	11
	Biết thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	NDCT
	Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	

	
	12
 
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	KQMĐ
	Đọc theo, đọc tiếp cùng cô tiếng cuối của câu thơ về chủ đề: " Hoa, quả rau"
	HĐCCĐ: Đọc thơ: Hoa nở
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC 
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	HĐCCĐ: Đọc thơ: Dán hoa tặng mẹ
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	HĐCCĐ: Đọc thơ: Cây bắp cải
	
	
	
	
	
	HĐH+HĐC
	

	
	13
	Kể lại được đoạn truyện được nghe nhiều lần với sự gợi ý của người lớn bằng các câu đơn, câu có 5-7 tiếng có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc
	NDCT
	Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần có gợi ý 
	Kể lại đoạn truyện ‘ Quả thị” 
	Cá nhân
	Cá nhân
	HĐC 
	HĐC 
	HĐC 
	HĐC 
	

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 

	 
	 
	3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

	 
	 
	* Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc

	92
	14
	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	KQMĐ
	Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các loại dụng cụ; Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề "Hoa- quả- rau"
	HĐCCĐ: Hát: Màu hoa
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	HĐCCĐ: Hát: Quà mồng tám tháng 3 
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	HĐCCĐ: Hát+ VĐ: Bắp cải xanh
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	 

	 
	 
	* Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	
	15
 
	Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
	KQMĐ
 
	Xé vụn, vo, vò, dán trang trí hình chủ đề: " Hoa quả rau"
 
	HĐCCĐ: Xé dán cánh hoa
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	HĐCCĐ: Dán hoa tặng cô
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH+HĐG 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	HĐCCĐ: Dán trang trí cho cây rau
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 

	97
	16
	Thích chơi với đất nặn tạo ra sản phẩm đơn giản theo sự hướng dẫn của cô
	KQMĐ
	Nặn sản phẩm đơn giản về chủ đề " Hoa- quả- rau"
	HĐCCĐ: Nặn quả tròn
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 


CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
 

	
	Tổng số 
	16
	16
	16
	16
	

	
	

Chia theo lĩnh vực
	Lĩnh vực thể chất 
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức 
	3
	3
	3
	3
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
	4
	4
	4
	4
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH-TM 
	4
	4
	4
	4
	

	
	

Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón trả trẻ  
	4
	4
	4
	4
	

	
	
	Thể dục sáng 
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	Chơi – tập theo ý thích (buổi sáng)
	5
	6
	4
	5
	

	
	
	Chơi – tập ngoài trời
	2
	2
	2
	2
	

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ 
	4
	4
	4
	4
	

	
	
	Chơi – tập theo ý thích (buổi chiều)
	3
	4
	3
	3
	

	
	
	Chơi – tập có chủ định (buổi sáng)
	
	
	
	
	

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học

	+ Phát triển thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Phát triển nhận thức
	2
	1
	1
	2
	

	
	
	
	+ Phát triển ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Phát triển TC-KNXH TM
	1
	2
	2
	1
	

	 
 
	Hoạt động kép
	
	7
	6
	6
	6
	



	
TỔ PHÓ CM
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Nguyễn Thị Vân
	
GIÁO VIÊN
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